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   Ngày kiểm tra: 28/6/2019 

TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH SỐ 

CMND 

NGÀY 

CẤP 
NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 

NAM NỮ 

1 Nguyễn Thanh Bình x   320913310 29/1/2016 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

2 Võ Thị Riêng   x 321579168 21/3/2013 CA. Bến Tre Bình Phú, TP. Bến Tre Đạt 

3 Lâm Nhật Thành x   321577696 4/2/2013 CA. Bến Tre phường Phú Khương, Tp. Bến Tre Đạt 

4 Mai Thị Hồng Đào   x 321385285 16/5/2018 CA. Bến Tre 
Tam Phước, Châu Thành, BT 

Không 

thi 

5 Phạm Huy Danh x   321074360 4/1/2013 CA. Bến Tre phường 3, TP. Bến Tre Đạt 

6 Đặng Thị Út   x 320633959 7/12/2006 CA. Bến Tre An Khánh, Châu Thành, BT Đạt 

7 Trần Thị Nga   x 320199423 21/12/2006 CA. Bến Tre An Hóa, Châu Thành, BT Đạt 

8 Nguyễn Thị Hương Oanh   x 321112730 3/7/2008 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, BT Đạt 

9 Lưu Thành Phương x   321479901 24/6/2014 CA. Bến Tre Phú Long, Bình Đại, BT Đạt 

10 Trần Minh Trung x   321067096 28/5/2012 CA. Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, BT Đạt 



11 Huỳnh Phước Tài x   311948632 13/4/2016 CA. Tiền Giang phường 4, Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

12 Đặng Tấn Đạt x   311458012 1/7/2017 CA. Tiền Giang Mỹ Tân, Cái Bè, Tiền Giang Đạt 

13 Đào Minh Tiến x   321727289 9/4/2019 CA. Bến Tre TT. Bình Đại, Bình Đại, BT Đạt 

14 Võ Văn Cường x   321548671 3/8/2011 CA. Bến Tre Phú Khánh, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

15 Vũ Thị Cẩm Tú   x 312338807 13/4/2016 CA. Tiền Giang phường 3, Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

16 Nguyễn Thị Tú Anh   x 312303761 2/6/2011 CA. Tiền Giang Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

17 Bùi Thị Phụng Kiều   x 321442186 14/7/2008 CA. Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

18 Nguyễn Thành Nhân x   321427960 24/7/2007 CA. Bến Tre Phú An Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

19 Lê Duy Hậu x   321095608 10/10/2013 CA. Bến Tre Bình Khánh Đông, MCN, BT Đạt 

20 Bùi Thị Kim Phụng   x 321328614 7/10/2004 CA. Bến Tre Đa Phước Hội, MCN, BT Đạt 

21 Võ Thị Thủy Tiên   x 321504335 8/2/2010 CA. Bến Tre Sơn Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

22 Lê Minh Nhựt  x   320911011 22/10/2012 CA. Bến Tre phường 1, thành phố Bến Tre Đạt 

23 
Phan Thị Hồng Phương 

  x 
321278241 8/12/2015 

CA. Bến Tre phường 1, thành phố Bến Tre 
không 

thi 

24 Tô Thị Mai Em   x 321088269 4/5/2006 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

25 Đặng Thị Mười   x 320113519 6/3/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

26 Phan Thị Ngọc Phước   x 320837266 6/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

27 Trần Thị Hoàng   x 320511636 6/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

28 Trần Thị Thúy Kiều   x 321058591 9/7/2012 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

29 Trần Thị Hưởng   x 320845158 6/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

30 Nguyễn Thị Khen   x 320215525 6/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

31 Trần Thị Diễm   x 320913143 1/6/2018 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

32 Trần Thị Thàng   x 320957095 27/04/1999 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

33 Thái Thị Lý   x 320251327 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 



34 Châu Thị Kim Loan   x 320744175 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

35 Nguyễn Thị Thương   x 320774886 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

36 Nguyễn Thị Quắn   x 320215948 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

37 Trần Thị Thắm   x 320557555 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

38 Huỳnh Thanh Thúy   x 320656383 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

39 Văn Thị Thu Trang   x 321187832 18/7/2018 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

40 Lê Thị Kim Hà   x 321194579 24/5/2012 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

41 Phan Thị Lan   x 320245165 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

42 Trần Thị Quốc Hằng   x 320883002 28/6/2011 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

43 Dương Thành Hiển x   320511850 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

44 Nguyễn Văn Thới x   320556345 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

45 Đặng Văn Hoàng x   320774878 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

46 Nguyễn Thanh Sơn x   320511836 3/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

47 Mai Thị Phương Dung   x 320994608 1/8/2011 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

48 Hạ Thị Anh   x 320227259 15/4/2015 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

49 Nguyễn Thị Diệu   x 320723432 13/11/2014 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

50 Lê Thị Đẹp   x 320656430 6/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

51 Nguyễn Thị Huệ   x 320561707 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

52 Hồ Văn Hoàng x   320227410 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

53 Hồ Văn Tam x   320723836 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

54 Nguyễn Văn Lê x   320878399 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

55 Nguyễn Đức Thắng x   320723751 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

56 Nguyễn Văn Hoằng x   320723758 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

57 Phan Thanh Vũ x   320881953 1/8/2011 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 



58 Hồ Thị Thanh Hương   x 320584847 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

59 Võ Thị Phường   x 320881512 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

60 Trần Thị Trang   x 320378481 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

61 Phan Thị Gấm   x 320950488 7/5/2018 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

62 Phan Thị Duyên   x 321107661 29/6/2018 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

63 Bùi Thị Nhàn   x 321058562 9/7/2012 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

64 Nguyễn Thị Đẹp   x 320656338 26/2/2013 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

65 Huỳnh Thị Huệ   x 320561869 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

66 Phan Thanh Tùng x   320381996 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

67 Bùi Văn Sơn x   320835089 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

68 Trần Thị Hương   x 320752875 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

69 Huỳnh Thị Thu Trang   x 321156778 3/1/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

70 Nguyễn Thị Chơi   x 320835047 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

71 Nguyễn Thị Em   x 320215202 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

72 Đinh Thị Nơi   x 320678156 29/10/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

73 Nguyễn Thị Trúc Hà   x 320995779 3/2/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

74 Trần Thị Hiền   x 320853191 30/10/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

75 La Thị Phượng   x 320881976 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

76 Nguyễn Thị Kết   x 320477189 14/11/2011 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

77 Hồ Thị Hà   x 320230192 29/10/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

78 Bùi Thị Ngọc Sương   x 320881979 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

79 Trịnh Thị Triển   x 320878433 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

80 Hồ Thị Mai   x 321058539 9/9/1997 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

81 Phan Thị Lùng   x 320678461 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 



82 Trần Thị Bảy   x 320228591 5/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

83 Bùi Thị Xuân   x 320556909 4/9/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

84 Nguyễn Thị Ngân   x 321194587 17/02/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

85 Phạm Thị Cẩm Tú   x 321087481 7/6/2008 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

86 Trương Thị Kim Ngân   x 320835322 20/8/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

87 Trương Ngọc Minh x   321013038 17/02/2017 CA. Bến Tre Vĩnh Hòa, Ba Tri, BT Đạt 

88 Đào Thị Bé Lol   x 321587946 22/07/2013 CA. Bến Tre An Qui, Thạnh Phú, TP Bến Tre Đạt 

89 Nguyễn Thảo Vy   x 321556432 19/01/2012 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP Bến Tre Đạt 

90 Phan Thị Quế Hương   x 321772578 31/10/2018 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

91 Đàm Thị Lê Huyên   x 321160882 10/2/2015 CA. Bến Tre Long Định, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

92 
Nguyễn Đức Tuyên 

x   
321370003 1/11/2005 

CA. Bến Tre 
Mỹ Thạnh An, TP. Bến Tre 

không 

thi 

93 
Huỳnh Văn Thành 

x   
311825026 24/12/2010 CA. Tiền Giang 

Phước Trung, Gò Công Đông, Tiền 

Giang 
Đạt 

94 Đinh Quốc Cường x   321597719 5/12/1999 CA. Bến Tre Long Định, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

95 Nguyễn Quốc Tuấn x   342088667 29/01/2019 CA. Đồng Tháp Tân Hội Trung, Cao Lãng, Đồng Tháp Đạt 

96 
Trường Duy 

x   
321582634 1/10/2012 

CA. Bến Tre 
Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre 

không 

thi 

97 Nguyễn Văn Quyền x   334724884 23/04/2008 CA. Trà Vinh Thạnh Phú, Cầu Kè, Trà Vinh Đạt 

98 Hồ Lê Yến Nhi   x 321724779 24/07/2015 CA. Bến Tre Vang Quới Tây, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

99 
Ngô Minh Duy 

x   
321564742 11/5/2012 

CA. Bến Tre 
Tân Thanh Bình, Mỏ Cày Nam, Bến 

Tre 
Đạt 

100 Lê Thị Diệu Linh   x 321731765 9/9/2013 CA. Bến Tre Phước Hiệp, Mỏ Cày Nam, Bến Tre Đạt 

101 Phan Đặng Huỳnh Như   x 321760033 9/7/2015 CA. Bến Tre Thanh Tân, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre Đạt 

102 Lê Thành Lợi x   321457311 12/6/2008 CA. Bến Tre Tân Thanh Bình, Mỏ Cày, Bến Tre Đạt 

103 Nguyễn Ngọc Thẩm x   321771882 2/10/2014 CA. Bến Tre Thị trấn Châu Thành, Châu Thành, BT Đạt 



104 Hà Tấn Phát x   320721620 5/3/2009 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

105 Trần Văn Thái x   320765161 26/6/2001 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

106 Mai Thành Lộc x   320170111 13/1/2017 CA. Bến Tre Mỹ Thạnh, Giồng Trôm, BT Đạt 

107 Nguyễn Văn Thuyết x   321044206 29/10/2007 CA. Bến Tre An Thạnh, MCN, BT Đạt 

108 Kiều Thị Thuyển   x 321590327 29/11/2018 CA. Bến Tre Tân Xuân, Ba Tri, BT Đạt 

109 Trần Nhan Thải x   320568091 10/10/2009 CA. Bến Tre Thị Trấn Mỏ Cày, MCN, BT Đạt 

110 Nguyễn Thị Đoàn   x 320669869 23/6/2012 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

111 Phạm Quốc Phong x   280751259 9/3/2006 CA. Tây Ninh   Đạt 

112 Đỗ Thị Hà Thủy    x 320576837 25/12/2013 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

113 Lê Thị Xuyến   x 321099321 28/6/2016 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

114 Đỗ Thị Tuyết Loan   x 320909403 26/7/2011 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

115 Phùng Thị Tiễn   x 320216005 18/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

116 Huỳnh Thanh Sơn x   320208222 21/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

117 Nguyễn Văn Việt x   321351655 28/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

118 Trần Thị Quí   x 321008563 9/7/1996 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

119 Võ Thị Kiều Linh   x 320916381 20/11/2014 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

120 Nguyễn Thị Rí   x 320882747 23/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

121 Võ Thị Kim Chi   x 321231008 18/3/2002 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

122 Lê Thị Yến Nhi   x 321365608 4/8/2005 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

123 Nguyễn Văn Miên x   320217591 17/8/2009 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

124 Trịnh Thị Diệp   x 320620474 21/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

125 Hà Thị Phấn   x 320882866 17/10/2016 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

126 Dương Văn Hòa x   321019492 11/2/2014 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

127 Nguyễn Thị Sáu   x 320371139 19/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 



128 Nguyễn Thị Bảy   x 320216395 20/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

129 Nguyễn Thị Nhen   x 320392699 19/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

130 Mai Phương Thảo   x 321240348 13/7/2004 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

131 Đặng Thị Huệ   x 320578351 19/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

132 Mai Văn Lâm x   320578404 19/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

133 Nguyễn Thị Mai   x 320998882 8/6/2019 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

134 Đặng Thị Âu   x 320066978 28/5/2014 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

135 Giáp Thị Bửu   x 320750842 20/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

136 Võ Thị Kim Pha   x 321265528 24/3/2003 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

137 Nguyễn Thị Cẩm Chi   x 321388868 7/6/2006 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

138 Huỳnh Văn Đoàn x   320796155 5/10/2016 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

139 Trần Thị Hồng Thúy   x 321239011 21/4/2018 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

140 Tống Văn Lập x   321043326 25/7/2018 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

141 Huỳnh Thị Nhỏ   x 320729462 21/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

142 Nguyễn Hoàng Tuấn   x 321507373 20/4/2010 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

143 Nguyễn Văn Trợt x   320620292 21/4/2010 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

144 Đỗ Thị Sáu   x 320620188 20/4/2017 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

145 Phạm Thị Dung   x 320078767 19/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

146 Nguyễn Thị Thủy   x 320513215 19/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

147 Võ Văn Mau x   320698308 21/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

148 Trần Văn Song x   320538529 21/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

149 Phan Thị Út   x 320575940 20/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

150 Đỗ Thị Kim Ba x   321319061 13/7/2004 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

151 Nguyễn Thị Thảo Xương   x 321135949 7/12/2016 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 



152 Trần Thị Hồng Nhi   x 321381153 14/3/2006 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

153 Đào Thị Ngọc   x 321169782 6/8/2014 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

154 Ngô Thị Phương   x 321433497 12/9/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

155 Nguyễn Kim Soa   x 320882755 30/8/2018 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

156 Nguyễn Minh Châu x   321235005 14/3/2006 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

157 Huỳnh Thị Thủy 
 

x 321337392 18/11/2004 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

158 Nguyễn Thị Tươi   x 320915471 6/11/2018 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

159 Trần Thị Dung   x 320750511 3/4/2017 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

160 Đặng Thị Giang   x 320750629 23/9/2013 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

161 Phạm Thị Chi   x 320753366 11/1/2017 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

162 Bùi Thị Xuyến   x 320750338 18/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

163 Lê Thị Chúc   x 320355623 28/6/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

164 Nguyễn Thị Chuyền   x 321099450 21/7/2016 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

165 Trần Thị Huy   x 320940564 30/9/2010 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

166 Ngô Kim Hoa   x 320068110 27/6/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

167 Nguyễn Thị Loan   x 320974622 19/11/2014 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

168 Dương Thị Bảy   x     CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

169 Lê Thanh Tùng x     10/11/2010 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

170 Đặng Văn Công x   320669704 11/6/2013 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

171 Lê Hoàng Phúc x   320796171 18/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

172 Võ Thị Phước   x 320771001 18/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

173 Nguyễn Thị Kiều Trang   x 320845717 18/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

174 Lê Thị Ngọc Hà   x 320719552 20/4/2007 CA. Bến Tre xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, BT Đạt 

 


